
Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, 
ngành gần và ngành khác trong tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  

của Trường Đại học Đồng Tháp 
 

I. Khái niệm ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác 
1. Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, 
chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, 
đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ 
đại học khác nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối 
kiến thức ngành.  
2. Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành gần với ngành, chuyên ngành 
dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo 
Việt Nam cấp III (trừ trường hợp đã được quy định riêng) hoặc chương trình đào tạo 
của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc 
đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. 
3. Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành khác với ngành dự thi đào tạo 
trình độ thạc sĩ khi không cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo Việt Nam 
cấp III (trừ trường hợp đã được quy định riêng). 
II. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác 
1.    Chuyên ngành Quản lý giáo dục 

- Ngành đúng, ngành phù hợp: Quản lý giáo dục; 
- Ngành gần, ngành khác: Đại học các ngành khác. 

2.    Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam 
- Ngành đúng, ngành phù hợp: Ngôn ngữ học; Ngữ văn; Sư phạm Ngữ văn; 
- Ngành gần: Việt Nam học; Văn học; Văn hóa học; Báo chí; Đông phương học; 

Đông Nam Á học. Hán Nôm và các chuyên ngành thuộc Ngôn ngữ và văn hóa nước 
ngoài: Sư phạm Tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga, Đức, Nhật. 
3.    Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán 

- Ngành đúng, ngành phù hợp: Sư phạm Toán; Sư phạm Toán – Tin; Cử nhân 
Toán; Cử nhân Toán – Tin. 

- Ngành gần: Không. 
4.    Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam 

- Ngành đúng, ngành phù hợp: Cử nhân Lịch sử Việt Nam; Lịch sử; Sư phạm 
Lịch sử; Lịch sử Thế giới; Lịch sử Đảng. 

- Ngành gần: Chính trị học; Cử nhân Chính trị; Triết học; Việt Nam học; Nhân 
học; Văn hóa học; Lý luận và Phương pháp dạy học lịch sử; Văn học; Báo chí; Quan 
hệ Quốc tế. 
5.    Chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý 

- Ngành đúng, ngành phù hợp: Sư phạm Hóa học; Cử nhân Hóa học; Kỹ sư Hóa 
học; Kĩ thuật/công nghệ hóa; Hóa dược; Khoa học/kĩ thuật vật liệu; 

- Ngành gần: Công nghệ thực phẩm; Kĩ thuật/công nghệ môi trường. 
6.    Chuyên ngành Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) 

- Ngành đúng, ngành phù hợp: Giáo dục Tiểu học. 
- Ngành gần: Không. 



7.    Chuyên ngành LL&PPDH BM Tiếng Anh 
- Ngành đúng, ngành phù hợp: Có bằng tốt nghiệp đại học trong nước thuộc 

ngành Sư phạm tiếng Anh 
- Ngành gần:  
 + Có bằng tốt nghiệp đại học trong nước thuộc ngành Ngôn ngữ Anh; 
 + Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các ngành dưới đây do đại học nước 

ngoài cấp mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh: 
• English/ American/ Australian studies 
• Applied linguistics 
• British/ English/ American literature 
• Education (liên quan đến giáo dục ngôn ngữ) 
• Linguistics 

8.    Chuyên ngành Khoa học môi trường 
- Ngành đúng, ngành phù hợp: Khoa học môi trường 

- Ngành gần: Khoa học đất, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi 
trường, Kỹ thuật tài nguyên nước, Quản lý đất đai, Sinh thái học, Công nghệ sinh học, 
Địa lý môi trường, Quản lý công nghiệp, Sinh học, Hóa học, Khí tượng thủy văn, Khoa 
học vật liệu, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường, Hải dương học, 
Lâm sinh, Nông nghiệp, Đô thị học, Kỹ thuật câp thoát nước - Môi trường nước, Kinh tế 
tài nguyên thiên nhiên. 
9.    Chuyên ngành Quản lý kinh tế 

- Ngành đúng, ngành phù hợp: Kinh tế học, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, 
Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, 
Kinh doanh thương mại, Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Tài chính – Doanh nghiệp, 
Kế toán, Kiểm toán, Khoa học quản lý, chính sách công, Quản lý công, Quản trị nhân 
lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quản lý khoa và công nghệ, 
Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh 
doanh quốc tế, Kinh doanh toàn cầu, Quản trị chuỗi cung ứng, Logistics, Thương mại 
điện tử, Marketing, Marketing số, Bất động sản, Kinh doanh bất động sản, Kinh tế số, 
Kinh doanh số, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kinh tế sức khỏe, 
Kinh tế vận tải biển, Kinh tế xây dựng, Quản lý công nghiệp, Quản trị khách sạn, 
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Thống kê. 

- Ngành gần: Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ở tất cả các ngành và chuyên 
ngành khác và không thuộc các ngành đúng, ngành phù hợp. 
10.  Chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

- Ngành đúng, ngành phù hợp: Vật lý học, Sư phạm Vật lý 
- Ngành gần: Thiên văn học, Vật lý kỹ thuật, Khoa học Vật liệu, Vật lý nguyên tử 

và hạt nhân. 
 


